
Giới thiệu - Naomi 
 
Chào mừng bạn đến với Podcast Magoosh Từ vựng IELTS. Đây là Bài 11. Trong tập 
này, chúng tôi sẽ đề cập đến 4 từ tất cả liên quan đến công việc:  Career, Salary, 

Shift, and Manual Labour. 
Đừng quên kiểm tra các ghi chú hiển thị của chúng tôi để biết liên kết đến danh sách 
từ vựng IELTS miễn phí của bạn có chứa những từ này và các từ khác, và truy cập 
IELTS.Magoosh.com để biết thêm các tài nguyên tuyệt vời để cải thiện điểm số trong 
nhóm IELTS của bạn. Sử dụng mã phiếu giảm giá, ieltspodcast, để tiết kiệm 20% tại 
trang! 
 
Đuợc rồi! Bắt đâu nào. 
 
Tôi muốn giới thiệu bạn với giáo viên của bạn, Eliot. Anh ấy là chuyên gia IELTS 
Magoosh và, ở đây, một sự thật thú vị về Eliot: công việc đầu tiên của anh ấy là giao 
báo đến tận nhà tại khu phố của anh ấy khi anh ấy 10 tuổi. 
 
Phân đoạn 1 - Eliot 
 
Xin chào các thính giả podcast của Magoosh IELTS, chào mừng bạn đến với chương trình 
hôm nay. Tôi là Eliot, chuyên gia IELTS từ Magoosh, và đó là sự thật, tôi từng là một cậu bé 
giao báo. Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét bốn từ mà giúp bạn hiểu thêm về ngôn ngữ mà bạn 
sẽ thấy trong các đoạn nghe trong bài thi IELTS của bạn. 
 
Hãy chắc chắn đi đến liên kết trong ghi chú hiển thị để có được danh sách đầy đủ các từ 
vựng. 
 
Chủ đề của các từ trong tập hôm nay là công việc và các từ khác nhau mà chúng ta có thể 
sử dụng để mô tả các công việc và những việc chúng ta làm để kiếm tiền. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Phân đoạn 2 - Eliot 
 
Và trên thực tế,  career là từ đầu tiên trong danh sách. Vậy hãy bắt đầu với từ đó, được 
chứ? 
Career, nó có nghĩa là gì? 
 
Vâng, a career là loại công việc mà ai đó làm, cụ thể là một công việc liên quan đến cam kết 
lâu dài. Sự nghiệp là một thuật ngữ rộng hơn so với công việc. Nghề nghiệp là một nghề. 
 
Để giúp bạn hiểu được sự khác biệt giữa công việc và nghề nghiệp, tôi sẽ kể cho bạn về sự 
nghiệp của tôi và những công việc tôi đã làm trong đó. Tôi đã có một sự nghiệp như nhà sư 
phạm. Công việc hiện tại của tôi trong sự nghiệp này là vị trí chuyên gia về bài thi tại 
Magoosh. Là một công việc bán thời gian, tôi cũng là một gia sư ngôn ngữ. Và trước đó 
trong sự nghiệp giáo dục của mình, tôi có một công việc là một giáo viên trung học, và sau 
đó là một giáo sư đại học. 
 
Vì vậy, bạn sẽ sử dụng từ nghề nghiệp để mô tả loại công việc mà ai đó cam kết thực hiện 
trong một khoảng thời gian đáng kể của cuộc đời họ. Một nghề nghiệp nói chung cũng có cơ 
hội để tiến bộ. Ví dụ, một người có sự nghiệp trong ngành dịch vụ thực phẩm có thể đã bắt 
đầu làm việc như một người rửa chén, và cuối cùng họ tìm cách điều hành một nhà hàng. 
 
Vậy đó là về từ career. 
 
 
Phân đoạn 3 - Eliot 
 
Từ tiếp theo là  salary. 
 
Salary là một khoản thanh toán thường xuyên cố định, thường được trả hàng tháng nhưng 
thường được biểu thị dưới dạng một khoản tiền hàng năm, được sử dụng từ tay người thuê 
đến người lao động, đặc biệt là một chuyên gia hoặc công nhân viên chức.  
 
Salary là một mức lương hàng năm. Một người làm công việc lương hàng năm được trả một 
số tiền nhất định mỗi tuần hoặc tháng, trong khi một người làm công việc không có lương 
hằng năm thì được trả tiền mỗi giờ. 
 
Cả hai nhân viên được trả lương và không được trả lương hàng năm đều có thể làm việc 
trong một số giờ nhất định đã được đặt trước, theo một lịch trình. Vì vậy, cả hai loại nhân 
viên đều có một ca làm việc mà bình thường họ sẽ làm. 
 



Nhưng lịch trình và giờ mỗi ngày cho công việc tiền lương hàng năm không được kiểm soát 
chặt chẽ. Một nhân viên lương có thể phải làm việc nhiều giờ hơn bình thường vào một 
ngày nhất định, hoặc phải đến làm vào cuối tuần. 
 
Tuy nhiên, đôi khi, một tình huống nhân viên nhận lương hàng năm thì lại ngược lại. Một 
nhân viên có lương hằng năm cũng có thể làm việc trong thời gian ngắn hơn và có nhiều tự 
do hơn để rời khỏi nơi làm việc trong ca làm việc theo lịch trình thông thường của họ. Công 
nhân trả lương hằng năm không được trả lương theo giờ và thay vào đó nhận được một 
mức lương cố định mỗi tuần hoặc tháng. 
 
Vì vậy, là một gia sư toán riêng, rất có thể bạn sẽ không có lương hằng năm, mà thay vào 
đó sẽ được trả tiền mỗi giờ cho mỗi buổi dạy kèm. Nhưng một giáo viên toán làm việc tại 
một trường học sẽ có một mức lương hằng năm. Vì vậy, họ sẽ được trả một mức giá cố 
định trong năm, mặc dù số giờ họ làm việc như chấm điểm bài tập về nhà và lên kế hoạch 
bài học có thể thay đổi theo từng tuần. 
 
Được rồi, đó là salary. 
 
Phần giữa- Kevin 
 
Thật tuyệt vời trong việc cải thiện vốn từ vựng IELTS của bạn! Điều đó sẽ giúp bạn lâu dài 
trong việc cải thiện điểm số IELTS của bạn. Chúng tôi có nhiều từ hơn cho bạn sắp tới, 
nhưng hãy để tạm dừng một chút để nghe từ Magoosh. 
 
Muốn mức điểm IELTS tốt? 
Magoosh có thể giúp! 
 
Đây là những gì bạn sẽ nhận được với Magoosh: 

Các bài học video chuyên sâu bao gồm các khái niệm, cạm bẫy và lối tắt 
Hơn 200 câu hỏi thực hành để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi của bạn 
Truy cập email 24/7 đến một nhóm các gia sư từ xa sẵn sàng trả lời câu hỏi của bạn 

 
Bạn đã sẵn sàng để cải thiện điểm số của bạn và tham gia vào chương trình học mơ ước 
của bạn? Tuyệt quá! Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn. Ghé thăm chúng tôi tại 
ielts.magoosh.com và sử dụng mã phiếu giảm giá “podcast” để tiết kiệm 20% tại trang. 
 
Bây giờ trở lại chương trình! 
 
Phân đoạn 4 - Eliot 
 
Từ tiếp theo là  shift. 
 
Shift là một khoảng thời gian làm việc được lên lịch với thời gian bắt đầu và kết thúc cụ thể. 
A shift là một khoảng thời gian làm việc. 
 



Một ca làm việc tại nơi làm việc thường kéo dài 8 giờ, nhưng có thể ngắn hơn. Làm việc 
theo ca thường được trả theo giờ. 
 
Vì vậy, ví dụ, một nhân viên quán cà phê có thể làm việc nhiều ca khác nhau một tuần. Khi 
mở ca, nhân viên sẽ đến sớm, mở cửa hàng và làm việc ở đó đến đầu giờ chiều. Khi đóng 
ca, nhân viên sẽ đến vào cuối ngày, tiếp quản từ người làm ca sáng, và ở lại cho đến khi 
cửa hàng đóng cửa để đảm bảo mọi thứ được làm sạch đúng cách và cất dọn đồ đi. 
Các ca khác nhau là các khoảng thời gian làm việc khác nhau trong suốt một ngày. 
 
Vậy đó là về shift. 
 
Phân đoạn 5 - Eliot 
 
Từ cuối cùng hôm nay là  manual labour. Vì vậy, nó thực sự là một cụm từ, nhưng nó là 
một cụm từ tốt nên biết. 
 
Manual labour là một từ dành cho công việc rất vật chất và đòi hỏi nhiều sức mạnh và hoạt 
động thể chất.  Manual labour là lao động được thực hiện bằng tay. Công việc lao động thủ 
công có thể có tay nghề hoặc không có kỹ năng. 
 
Một ví dụ về lao động thủ công không có kỹ năng là dự trữ kệ tại cửa hàng tạp hóa - bạn 
không cần bất kỳ chứng chỉ đặc biệt hoặc đào tạo nào để lên kệ, nhưng nó vẫn có thể đòi 
hỏi khá nhiều về thể chất. Một ví dụ về lao động thủ công lành nghề là nghề mộc, đòi hỏi 
nhiều kiến   thức nền tảng và đào tạo, nhưng vẫn là công việc lao động chân tay. 
 
Vậy đó là về  manual labour. 

 

Tuyệt quá! Trong tập này, bạn đã học được 4 từ liên quan đến công việc - để có thêm từ 
vựng, tải xuống danh sách đầy đủ các từ vựng trong ghi chú hiển thị và điều chỉnh sang tập 
tiếp theo. 
 
Phần kết 
 
Vậy bạn làm như thế nào rồi? Bạn có biết tất cả những từ vựng này không? Nếu bạn 
cần thực hành nhiều hơn, hãy xem ghi chú hiển thị cho bản ghi của tập này để bạn có 
thể theo dõi và nghe lại. 
 
Oh, và nhân tiện! Chúng tôi tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi dịch các 
bản sao chương trình từ tiếng Anh sang ngôn ngữ đầu tiên của bạn. Nếu bạn quan 
tâm, xin vui lòng gửi email cho tôi tại naomi@magoosh.com với dòng tiêu đề 
“translation”, và cho tôi biết bạn có thể dịch sang ngôn ngữ nào! 
 
Cảm ơn vì đã lắng nghe! Nếu bạn thích chương trình của chúng tôi, hãy giúp chúng 
tôi bằng cách để lại xếp hạng và đánh giá trong Apple Podcasts, nó giúp mọi người 
tìm thấy chúng tôi! Và đừng quên nhấn nút đăng ký. Cho đến lần sau! Đây là Naomi 
tại Magoosh, chúc bạn học tập vui vẻ! 


